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1. Mã số môn học/học phần:ONU342
2. Tên học phần: ĐIỀU DƯỠNG SẢN PHỤ KHOA THỰC HÀNH
3. Số tín chỉ: (0/4)
4. Ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng hệ chính quy
5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: Lê Thị Bích Ngọc
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
1. Th.s. Ngô Thị Vân Huyền

Email: vanhuyen79@yahoo.com.vn
SĐT: 091-238-1116
2. Ths. Lê Thị Bích Ngọc
Email: ngocleytn@gmail.com
SĐT: 096-385-3750
          3. Nguyễn Thu Trang
Email: trangthuddls@gmail.com
SĐT: 0165-322-5582

         4. Nguyễn Thị Sơn







   Email: nguyensondhyk@gmail.com
SĐT: 098-951-1514

8. Mục tiêu học phần: Sau khi học sinh học xong học phần này sinh viên có khả năng: 
8.1. Kỹ năng
1. Vận dụng các kỹ thuật điều dưỡng vào chăm sóc người phụ nữ trước, trong, sau khi sinh và người bệnh mắc bệnh phụ khoa cấp và mạn tính. 

2. Vận dụng các kỹ năng điều dưỡng để nhận định chăm sóc người phụ nữ trước, trong, sau khi sinh và người bệnh mắc bệnh phụ khoa cấp và mạn tính.

3. Phân tích vấn đề chăm sóc và ảnh hưởng của nó tới thể chất, tâm lý, xã hội và tâm linh của người phụ nữ trước, trong, sau khi sinh và người bệnh mắc bệnh phụ khoa.

4. Vận dụng các khái niệm và lý thuyết giải phẫu, sinh lý và bệnh lý vào can thiệp điều dưỡng trong chăm sóc người phụ nữ trước, trong, sau khi sinh và người bệnh mắc bệnh phụ khoa cấp tính và mạn tính. 

8.1. Thái độ
1. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, có tinh thần hợp tác tốt, chia sẻ, giúp đỡ đối với đồng nghiệp trong công việc.
2. Có tác phong nhanh nhẹn, cảm thông, chia sẻ và tôn trọng với người bệnh trong quá trình tiếp xúc chăm sóc phụ nữ trước, trong, và sau sinh.

9. Mô tả học phần: 

Thực hành chăm sóc người phụ nữ trước, trong, và sau khi sinh. Thực hành chăm sóc người bệnh mắc bệnh phụ khoa cấp tính và mạn tính. Áp dụng các kiến thức điều dưỡng và lý thuyết bệnh học liên quan để chăm sóc người phụ nữ trước, trong, sau khi sinh và người bệnh mắc bệnh phụ khoa, đồng thời thúc đẩy vai trò chăm sóc người bệnh của gia đình người bệnh.

10. Phân bố thời gian:  

Học các ngày trong tuần theo lịch của phòng đào tạo (7 tuần)

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: Các môn tiên quyết: Huấn luyện kỹ năng điều dưỡng.
11.2. Yêu cầu

· 
Học thực hành theo lịch vào giờ hành chính. Tham gia chăm sóc người bệnh theo đội, thực hiên đủ các chỉ tiêu lâm sàng, trực buồng, trực đêm, giao ban sinh viên.

· 
Nộp 1 KHCS/1 tuần

· 
Phải hoàn thành được các chỉ tiêu lâm sàng (đã được phát cho sinh viên) 
* CHỈ TIÊU KỸ THUẬT/THỦ THUẬT

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ thực hiện

	
	
	
	Kiến tập
	Làm có hướng dẫn
	Tự làm

	1
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện 
	10
	
	2
	8

	2
	Đếm mạch – nhịp thở, đo huyết áp – nhiệt độ 
	10
	
	
	10

	3
	Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm

· Máu tĩnh mạch

· Nước tiểu
	10

10
	
	
	10

	4
	Thực hành 

· Tiêm bắp

· Tiêm tĩnh mạch
	10

10
	
	
	10

	5
	Truyền dịch 
	5
	
	
	2

	6
	Cho bệnh nhân thở oxy qua mũi
	3
	1
	1
	1

	7
	Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ 
	6
	
	
	6

	8
	Thông tiểu, lấy nước tiểu 
	3
	
	
	3

	9
	Theo dõi chăm sóc và rút các loại ống sonde, ống dẫn lưu 
	2
	
	1
	1

	10
	Đo chiều cao tử cung, vòng bụng, nghe tim thai 
	6
	
	2
	4

	11
	Tắm trẻ 
	6
	2
	2
	2

	12
	Làm thuốc âm đạo 
	3
	1
	1
	1

	13
	Thực hành theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ 
	6
	1
	2
	4

	14
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ giúp đỡ đẻ thường 
	3
	1
	1
	1

	15
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ giúp cắt khâu tầng sinh môn 
	3
	1
	1
	1

	16
	Thực hành tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 
	10
	1
	2
	7

	17
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án 
	10
	
	2
	8

	
	Tổng
	126
	
	
	


* CHỈ TIÊU CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số ca tối thiểu

	1
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ trong 6 giờ đầu

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm soc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	2
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ từ giờ thứ 6 đến 24 giờ

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm soc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	3

3

3

3

3

	3
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ ngày thứ 2- thứ 3

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm soc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	4
	Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai trong 24 giờ đầu

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm soc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	5
	Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai trong những ngày sau

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm soc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	3

3

3

3

3

	6
	CS thai phụ dọa đẻ non, dọa sảy thai

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm soc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	7
	Chăm sóc bệnh nhân rau tiền đạo 

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm soc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	8
	Chăm sóc BN có khối u sinh dục 

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm soc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	2

2

2

2

2

	9
	Chăm sóc bệnh nhân tiền sản giật 

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm soc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	1

1

1

1

1

	
	Tổng
	95


* PHÂN TÍCH XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số ca tối thiểu

	1
	XN tế bào máu ngoại biên 
	10

	2
	XN sinh hóa máu thông thường 
	10

	
	Tổng
	20

	CHỈ TIÊU THỰC HIỆN VƯỢT YÊU CẦU / CHỈ TIÊU THAY THẾ

	3
	
	

	4
	
	


12. Phương pháp giảng dạy

· Theo ca bệnh, tình huống, bình kế hoạch chăm sóc

· Giao ban sinh viên

· Thảo luận: có cả giảng viên, hoặc sinh viên tự thảo luận với nhau có thể mời các điều dưỡng tại khoa tham gia thảo luận

· Đi buồng, nhận định bệnh nhân, phân tích thông tin thu được đưa ra chẩn đoán chăm sóc, kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch chăm sóc, đánh giá chăm sóc.

13. Phương tiện và vật liệu giảng:

· Tài liệu học tập

· Bài giảng Powerpoint

· Bút dạ, bảng, máy chiếu Projector

· Tình huống

· Các dụng cụ phục vụ cho thực hành kỹ thuật điều dưỡng và thủ thuật

14. Đánh giá học phần
Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thang điểm: Điểm kiểm tra lý thuyết, thực hành, điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1. Kiểm tra thường xuyên (2 bài).

· Kiểm tra thường xuyên 1: (Kiểm tra KTĐD + Điểm chuyên cần)/2 (15%)

· Kiểm tra thường xuyên 2: (Bài giáo dục sức khỏe + KHCS tuần 6)/2 (10%)

2. Thi giữa học phần (1 bài).

· (Bài tập nhóm +Chỉ tiêu lâm sàng)/2 (25%)

3. Thi kết thúc học phần: Xây dựng KHCS theo ca bệnh và hỏi vấn đáp/cá nhân: tuần thứ 7 (50%).
15. Tài liệu học tập và tham khảo 
15.1. Tài liệu học tập

1. Tập bài giảng điều dưỡng Sản – phụ khoa (Lưu hành nội bộ).

2. Bài giảng Điều dưỡng Sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y học, 2007.

3. Bài giảng Điều dưỡng Sản phụ khoa, PGS.TS. Cao Ngọc Thành, Nhà xuất bản Y học, 2007.

15.2. Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng Điều dưỡng Sản phụ khoa, PGS.TS. Trần Hán Chức, Nhà xuất bản Y học, 2011.

2. Lâm sàng Sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y học, 2007.

3. Chăm sóc bà mẹ sau đẻ, Nhà xuất bản Y học, 2005.

4. Chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ, Nhà xuất bản Y học, 2005.

5. Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén, Nhà xuất bản Y học, 2005.

6. Varney, H. (2004). Varney’s midwifery (4th ed.). Boston: Jones and Bartlett.

16. Nội dung học phần 
	STT
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	SỐ TIẾT

	1
	Bài 1: HƯỚNG DẪN MẪU KẾ HOẠCH CHĂM SÓC SẢN PHỤ KHOA TC "BỆNH ÁN SẢN PHỤ KHOA" \f C \l "1" 
Nội dung

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CHUNG

PHẦN 2: NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHĂM SÓC SẢN PHỤ KHOA

I. HÀNH CHÍNH

1. Lý do vào viện:

1.1. Sản phụ chưa chuyển dạ

1.2. Sản phụ đang chuyển dạ

1.3. Trường hợp sản bệnh và phụ khoa

II. QUÁ TRÌNH BỆNH LÝ

1. Kế hoạch chăm sóc sản phụ chưa chuyển dạ hay đang chuyển dạ, sau đẻ, sau mổ lấy thai

1.1. Lịch sử thai lần này

1.2. Lịch sử chuyển dạ

1.3. Tình trạng lúc vào

1.4. Cận lâm sàng

1.5. Quá trình điều trị, chăm sóc

1.6. Các nhóm thuốc đã dùng

2. Kế hoạch chăm  sóc người bệnh trong trường hợp sản bệnh hay phụ khoa

III. TIỀN SỬ

1. Tiền sử sản phụ khoa

2. Tiền sử bệnh tật

3. Tiền sử gia đình

4. Tình hình sinh hoạt vật chất và tinh thần

IV. NHẬN ĐỊNH HIỆN TẠI

1. Toàn thân

2. Cơ năng

2.1. Sản khoa

2.2. Sản bệnh hay phụ khoa

3. Thực thể

3.1. Khám sản/phụ khoa

3.2. Khám các bộ phận khác

3.3. Cận lâm sàng

4. Các vấn đề khác

5. Vấn đề chăm sóc

V. CHẨN ĐOÁN CHĂM SÓC

VI. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC 

VII. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHĂM SÓC

VIII. ĐÁNH GIÁ CHĂM SÓC
	2

	2
	Bài 2: NGHE TIM THAI BẰNG ỐNG NGHE SẢN KHOA TC "NGHE TIM THAI BẰNG ỐNG NGHE GỖ SẢN KHOA" \f C \l "2" 

 TC "NGHE TIM THAI BẰNG ỐNG NGHE GỖ SẢN KHOA" \f C \l "1" 
Nội dung
1. Chuẩn bị 

2. Kỹ thuật nghe tim thai

3. Thông báo kết quả: 

4. Ghi kết quả 
	2

	3
	Bài 3: SỜ NẮN NGOÀI XÁC ĐỊNH TƯ THẾ THAI NHI ĐO CHIỀU CAO TỬ CUNG, VÒNG BỤNG TC "SỜ NẮN NGOÀI XÁC ĐỊNH TƯ THẾ THAI NHI" \f C \l "2" 
Nội dung
1. Chuẩn bị

2. Thực hiện kỹ thuật sờ nắn bụng xác định tư thế thai nhi

3. Đo chiều cao tử cung – vòng bụng
4. Thông báo kết quả 
	2

	4
	Bài 4: CHĂM SÓC THAI PHỤ TRONG THỜI KỲ THAI NGHÉN

Nội dung

1. Phần hỏi

1.1. Bản thân

1.2. Sức khỏe

1.3. Gia đình

1.4. Tiền sử hôn nhân

1.5.Dự tính ngày sinh theo ngày đầu của kỳ kinh cuối

2. Khám toàn thân

3. Khám sản khoa

3.1. Ba tháng đầu

3.2. Ba tháng giữa

3.3. Ba tháng cuối

4. Các xét nghiệm cần thiết

4.1. Xét nghiệm tìm protein trong nước tiểu

4.2. Xét nghiệm máu

5. Tiêm phòng uốn ván

6. Cung cấp thuốc thiết yếu

7. Giáo dục sức khỏe

7.1. Dinh dưỡng: Chế độ ăn khi có thai

7.2. Chế độ làm việc khi có thai

7.3. Vệ sinh khi có thai

8. Ghi chép sổ và phiếu khám thai, phiếu hẹn

9. Kết luận - dặn dò
	2

	5
	Bài 5: CHĂM SÓC THAI PHỤ CHUYỂN DẠ ĐẺ

Nội dung

1. Nhận định chăm sóc
1.1. Phần hành chính, quá trình thai nghén, tiền sử nhận định tương tự như sản phụ thời kỳ thai nghén
1.2. Toàn 
han
1.3. Cơ năng 
1.4. Thực thể
1.5. Các vấn đề khác

2. Vấn đề chăm sóc

Đưa ra các vấn đề chăm sóc sau khi đã nhận định và thu thập số liều

3. Chẩn đoán chăm sóc

4. Kỹ năng phân tích và ra quyết định


	

	6
	Bài 6: CHĂM SÓC SẢN PHỤ SAU ĐẺ

Nội dung

1. Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh ngày đầu sau đẻ

1.1. Theo dõi chăm sóc trong 2 giờ đầu sau đẻ

2. Chăm sóc bà mẹ và sơ sinh tuần đầu sau đẻ

2.1 Nhận định

3. Vấn đề chăm sóc

4. Chẩn đoán chăm sóc

5. Kỹ năng phân tích và ra quyết định


	2

	7
	Bài 7THỰC HÀNH TƯ VẤN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TC "TƯ VẤN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ" \f C \l "2" 

 TC "TƯ VẤN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ" \f C \l "1" 
Nội dung

1. Lợi ích của sữa mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ

2. Sữa mẹ và những thay đổi trong thành phần của sữa mẹ

3. Một số khuyến nghị về nuôi con bằng sữa mẹ

4. Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

5. Một số khó khăn hay gặp khi nuôi con bằng sữa mẹ

5.1. Sự khác nhau giữa cương sữa và tắc tia sữa

5.2. Nguyên nhân và cách phòng tắc tia sữa
	2


	
	2
	

	9
	Bài 9: CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH NGAY SAU ĐẺ TC "CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH" \f C \l "2" 
Nội dung
1. Đại cương
2. Chuẩn bị dụng cụ làm rốn

3. Chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau đẻ
	2

	10
	Bài 10: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THAI CHẾT LƯU

Nội dung

1. Nhận định chăm sóc

2. Một số vấn đề cần chú ý khi chăm sóc người bệnh thai chết lưu

3. Vấn đề chăm sóc

4. Chẩn đoán chăm sóc
	2

	11
	Bài 11: NHẬN ĐỊNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH DỌA SẢY THAI, DỌA ĐẺ NON

Nội dung

1. Nhận định chăm sóc

1.1. Toàn thân

1.2. Cơ năng

1.3. Thực thể

1.4. Khám các bộ phận khác

1.5. Cận lâm sàng

1.6. Các vấn đề khác

2. Đưa ra các vấn đề chăm sóc

3. Chẩn đoán chăm sóc

4. Kỹ năng phân tích và ra quyết định
	2

	12
	Bài 12: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN RAU TIỀN ĐẠO

Nội dung

1. Nhận định chăm sóc 

2. Vấn đề chăm sóc

3. Chẩn đoán chăm sóc

4. Kỹ năng phân tích và ra quyết định
	2

	13
	Bài 13: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TIỀN SẢN GIẬT – SẢN GIẬT

Nội dung

1. Nhận định chăm sóc

2. Vấn đề chăm sóc

3. Chẩn đoán chăm sóc

4. Kỹ năng phân tích và ra quyết định
	2

	14
	Bài 14: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN ĐẺ KHÓ

Nội dung

1. Nhận định chăm sóc

2. Vấn đề chăm sóc

3. Chẩn đoán chăm sóc

4. Kỹ năng phân tích và ra quyết định
	2

	15
	Bài 15: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CÓ KHỐI U SINH DỤC

Nội dung

1. Hành chính

2. Nhận định chăm sóc

2.1. Toàn thân

2.2. Cơ năng

2.3. Thực thể

2.4. Cận lâm sàng

2.5. Các vấn đề khác

3. Các vấn đề chăm sóc

4. Chẩn đoán chăm sóc

5. Kỹ năng phân tích và ra quyết định
	2

	16
	Bài 16: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN VIÊM SINH DỤC (VSD)

Nội dung

1. Nhận định chăm sóc

2. Vấn đề chăm sóc

3. Chẩn đoán chăm sóc

4. Kỹ năng phân tích và ra quyết định
	2

	17
	Bài 17: KIỂM TRA RAU

Nội dung

1.Định nghĩa

2. Chuẩn bị

3. Các bước tiến hành.

3.1. Kiểm tra màng rau

3.2. Kiểm tra bánh rau: 

3.3. Kiểm tra dây rốn


	2

	18
	Bình KHCS Sản phụ sau đẻ thường
	3

	19
	Bình KHCS Bệnh nhân rau tiền đạo
	3

	20
	Bình KHCS Bệnh nhân dọa sảy thai, dọa đẻ non
	3

	21
	Bình KHCS Bệnh nhân Tiền sản giật
	3

	22
	Bài tập nhóm
	6

	23
	Thực hành Kỹ thuật điều dưỡng
	


17. Lịch học: (8/8/2016 – 25/9/2016)
	TUẦN 
	NGÀY / GIỜ
	CHỦ ĐỀ 
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	GIẢNG VIÊN

	1

(8/8-14/8)


	Thứ 2

(8/8)
	Định hướng học tập

Tiếp đón SV,  phổ biến quy chế học LS

Hư​ớng dẫn mẫu KHCS Sản – phụ khoa
	Thảo luận
	Th.s. Ngọc

	
	Thứ 3

(9/8)


	Thực hành KTĐD
Hướng dẫn đo chiều cao tử cung, vòng bụng, nghe tim thai
	Thảo luận
	Th.s.V. Huyền

Ths Ngoc



	
	Thứ 4

(10/8)


	Thực hành KTĐD 

Hướng dẫn NĐCS thai phụ chuyển dạ đẻ
	Thảo luận
	Th.s.V. Huyền

Ths Ngoc

	
	Thứ 5

(11/8)
	Thực hành KTĐD 

Thực  hành chăm sóc  thai phụ chuyển dạ đẻ
	Thảo luận
	Th.s. V.Huyền

CN Sơn

	
	Thứ 6

(12/8)


	Thực hành KTĐD

Bình khcs thai phụ chuyển dạ 

Giám sát chỉ tiêu
	Thảo luận
	CN Sơn

Th.s.V. Huyền

Ths Ngoc

	2

(15/8-21/8)
	Thứ 2

(15/8)
	Thực hành KTĐD
Giao ban

HDNĐ CS sản phụ sau đẻ
	Trình bày

Thảo luận
	Ths. V Huyền

Th.s. Ngọc



	
	Thứ 3

(16/8)


	Thực hành KTĐD

Thực hành chăm sóc sản phụ sau đẻ
	Thảo luận
	Th.s. V Huyền

CN. Trang

	
	Thứ 4

(17/8)


	Thực hành KTĐD 

Giao ban

HDNĐ chăm sóc thai phụ dọa sảy thai, sảy thai.
	Thảo luận
	Th.s. Ngọc

CN Sơn

	
	Thứ 5

(18/8)


	Thực hành KTĐD

Hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra bánh rau

Giám sát chỉ tiêu
	Thảo luận
	CN Sơn

Th.s.V. Huyền



	
	Thứ 6

(21/8)
	Thực hành KTĐD

Giao ban

Bình KHCS sản phụ sau đẻ

Bốc thăm làm bài tập nhóm

Nộp KHCS tuần
	Thảo luận 

Bốc thăm BN
	Th.s.V. Huyền

Th.s. Ngọc



	3

(22/8-28/8)
	Thứ 2

(22/8)
	Thực hành KTĐD
Hướng dẫn tắm trẻ sơ sinh và vệ sinh rốn trẻ sơ sinh
	Thảo luận
	CN. Sơn

CN. Trang

	
	Thứ 3

(23/8)


	Thực hành KTĐD

Giao ban
Thực hành chăm sóc bệnh nhân dọa sảy
	Thảo luận
	CN. Trang
Th.s. Ngọc

	
	Thứ 4

(24/8)


	Thực hành KTĐD
Bình KHCS bệnh nhân dọa sảy
	Thảo luận
	Th.s.V. Huyền

Ths Ngoc

	
	Thứ 5

(25/8)


	Thực hành KTĐD

Kiểm tra thường xuyên 1(nhóm 1,2)

Nộp KHCS tuần
	Làm kỹ thuật
	Th.s. V.Huyền

Th.s. Ngọc

CN. Sơn

CN. Trang 

	
	Thứ 6

(26/8)


	Thực hành KTĐD

Kiểm tra thường xuyên 1(nhóm 3,4)
	Làm kỹ thuật
	Th.s. V.Huyền

Th.s. Ngọc

CN. Sơn

CN. Trang

	4

(29/8-4/9)
	Thứ 2

(29/8)
	Thực hành KTĐD

Giao ban
HDNĐCS bệnh nhân rau tiền đạo

 
	Thảo luận
	Th.s. V.Huyền

CN. Trang



	
	Thứ 3

(30/8)


	Thực hành KTĐD

Thực hành chăm sóc BN rau tiền đạo
	Thảo luận
	Th.s. V.Huyền

CN Trang

Ths Ngọc

	
	Thứ 4

(31/8)


	Thực hành KTĐD

Giao ban

HDNĐCS bệnh nhân tiền sản giật
	Thảo luận
	Th.s. V.Huyền

CN Sơn



	
	Thứ 5

(1/9)
	Thực hành KTĐD

Giao ban
Thực hành chăm sóc bệnh nhân Tiền sản giật 

Giám sát chỉ tiêu
Nộp KHCS tuần
	Thảo luận
	CN. Trang

Th.s. Ngọc



	
	Thứ 6

(2/9)


	Nghỉ lễ
	
	

	5

(5/9-11/9)


	Thứ 2

(5/9)
	Thực hành KTĐD

Bình KHCS bệnh nhân tiền sản giật


	Thảo luận
	Th.s. V Huyền



	
	Thứ 3

(6/9)


	Thực hành KTĐD 

Giao ban

HD NĐCS BN u xơ tử cung
	Thảo luận
	Ths Ngọc

CN Trang



	
	Thứ 4

(7/9)


	Thực hành KTĐD

Kiểm tra giữa kỳ

(Báo cáo bài tập nhóm)


	Thảo luận
	Th.s. V.Huyền

Th.s. Ngọc

CN Sơn

CN Trang

	
	Thứ 5

(8/9)


	Thực hành KTĐD

Giao ban

Thực hành CS BN u xơ tử cung

Giám sát chỉ tiêu
	Thảo luận
	Th.s. V Huyền

CN. Trang

	
	Thứ 6

(9/9)


	Thực hành KTĐD

HD NĐCS BN thai chết lưu
Nộp khcs tuần
	Thảo luận


	Th.s. Ngọc

CN. Trang



	6

(12/9-18/9)
	Thứ 2

(12/9)
	Thực hành KTĐD

Thực hành CS BN thai chết lưu
	Thảo luận
	Th.s. V.Huyền

CN Sơn

	
	Thứ 3

(13/9) 
	Thực hành KTĐD

Giao ban

HD NĐCS BN chửa ngoài tử cung
	Thảo luận


	Th.s. V.Huyền

Th.s. Ngọc



	
	Thứ 4

(14/9) 


	Thực hành KTĐD

Thực hành CS BN chửa ngoài tử cung

Giám sát chỉ tiêu
	Thảo luận
	CN Trang

CN. Sơn

	
	Thứ 5

(15/9)


	Thực hành KTĐD

Bình khcs bn chửa ngoài tử cung
	Thảo luận
	Th.s. V.Huyền



	
	Thứ 6

(16/9)


	Thực hành KTĐD 

Giao ban

HD NĐCSBN viêm sinh dục 

Nộp KHCS tuần
	Thảo luận


	Th.s. V.Huyền

Th.s. Ngọc

CN. Trang



	7

(19/9-25/9)
	Thứ 2

(19/9)
	Thực hành KTĐD

 Thực hành CSBN viêm sinh dục

Giám sát chỉ tiêu
	Thảo luận
	Ths Ngọc

CN Trang 

	
	Thứ 3

(20/9)


	Thực hành KTĐD

Kiểm tra thường xuyên 2 (nhóm 1,2)
GDSK 
	      Trình bày

Thảo luận
	Th.s. Ngọc

Th.s. V.Huyền



	
	Thứ 4

(21/9)


	Thực hành KTĐD

Kiểm tra thường xuyên 2 (nhóm 3,4)
GDSK 

Xét tư cách thi LS
	Trình bày

Thảo luận
	CN. Trang

CN  Sơn 

BM ĐD BM-TE

	
	Thứ 5

(22/9)
	Thi lâm sàng 
	Bốc thăm BN

Hỏi lâm sàng
	Th.s. V.Huyền

Th.s. Ngọc

CN. Sơn

CN. Trang

	
	Thứ 6

(23/9)

	Thi lâm sàng


	Bốc thăm BN

Hỏi lâm sàng
	Th.s. V.Huyền

Th.s. Ngọc

CN. Sơn

CN. Trang




14

